
Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

CTG 5,16%
STB 3,80%
GVR 3,65%
VRE 3,14%
VIC 2,73%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

MHC 49,58%
AGM 48,65%
ELC 21,94%
ABR 21,43%
HHS 19,30%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HPX 6,97%
LPB 6,96%
TCH 6,58%
SSB 4,31%
SZC 4,02%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

AGM 102,72%
MHC 77,40%
LEC 70,86%
PHC 47,78%
ELC 37,96%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

ACB -2,66%
VHM -0,16%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

ABR -6,99%
TNC -6,91%
ABT -6,79%
LEC -5,00%
TDC -4,89%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VIC 24,08%
CTG 10,51%
NVL 10,08%
ACB 6,98%
VHM 6,79%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

LEC -18,10%
SMC -9,62%
CKG -8,91%
VNS -8,80%
LSS -8,04%

.
 

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG

Thị trường vẫn đang ở vùng rủi ro, vì vậy NĐT tiếp tục giữ tỷ trọng ở mức hợp lý, tái cơ cấu danh mục. NĐT quan sát
phản ứng của thị trường tại các vùng hỗ trợ.

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

TCH 17,96%
EIB 17,11%
LPB 13,19%
HPX 12,11%
VIX 11,18%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

TTB -32,47%
DTL -26,32%
TMT -19,92%
CTF -15,36%
FIR -12,58%

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 08/08/2023

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

NVL 34,67%
PDR 32,35%
MWG 22,89%
VIC 21,95%
GVR 15,82%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VIX 52,25%
TCH 35,75%
SJS 35,55%
DGW 32,24%
HDC 26,03%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

HPG -2,65%
VCB -2,37%
KDH -2,04%
MWG -1,28%
SSI -0,17%

VNINDEX

1,241.42 +1.26%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SJS -2,89%
HDC -2,39%
TMP -2,27%
PSH -2,19%
SVC -2,13%

HNX

245.68 +1.35%

UPCOM

92.57 +0.95%

DOW JONES

35,473.13 +1.16%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

Nhận định thị trường và chiến lược

"ĐẦU TUẦN PHẤN KHỞI"

Kết thúc phiên giao dịch ngày 07/08/2023, VNIndex đóng cửa tăng 15.44 điểm (+1.26%) và đóng cửa tại mức 1,241.42
điểm. Thị trường mở đầu tuần với một phiên tăng điểm mạnh nối tiếp đà tăng từ tuần trước. Thanh khoản toàn thị
trường đạt 24,649 tỷ, giảm 1% so với phiên trước đó.

Chỉ số VN30 ghi nhận tăng 19.26 điểm với 27 mã tăng giá, 2 mã giảm giá, 1 mã đứng giá. Các mã tăng giá tích cực trong
nhóm VN30 là CTG (+5.16%), STB (+3.80%), GVR (+3.65%), VRE (+3.14%), VIC (+2.73%). Trong khi đó các mã giảm điểm
trong nhóm VN30 là ACB (-2.66%), VHM (-0.16%), KDH (0.00%), PDR (+0.22%), SAB (+0.31%). Diễn biến của các nhóm
chỉ số thị trường chính: VNIndex (+1.26%), HNXIndex (+1.10%), UPCOMIndex (+0.75%), VN30 (+1.56%), HNX30
(+2.02%), VNMID (+1.37%), VNSML (+1.20%), VNDIAMOND (+0.72%), VNFINLEAD (+1.50%), VNCOND (+0.22%),
VNCONS (+0.20%).

Xét theo nhóm ngành, nhóm Ngân hàng dẫn dắt điểm số với hàng loại cố phiếu tăng điểm như CTG (+5.16%), STB
(+3.80%). Nhóm Chứng khoán cũng tích cực như SSI (+1.71%), HCM (+3.30%), SHS (+3.87%). Nhóm Bán lẻ tiếp tục tăng
tích cực nhưu MWG (+1.51%), FRT (+2.53%), DGW (+0.36%).

Khối ngoại bán ròng với giá trị đạt 425 tỷ đồng trên toàn thị trường. Các mã được khối ngoại mua ròng lớn là VNM (+82
tỷ), VIC (+48 tỷ), SGB (+36 tỷ), MSN (+36 tỷ), STB (+33 tỷ). Ở chiều ngược lại, các mã bị khối ngoại bán ròng mạnh là NLG
(-92 tỷ), DXG (-75 tỷ), NVL (-42 tỷ), KDH (-33 tỷ), VEA (-31 tỷ).

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

CTD -13,04%
PSH -11,55%
BMP -8,67%
HDG -5,09%
SBT -4,73%

Tin tức thị trường thế giới
Tin thị trường thế giới
 

Nhập khẩu thép tháng 6/2023 của Ấn Độ đã tăng 5,9% so với tháng trước và 7,6% so với cùng kỳ năm 2022. Cùng với
Trung Quốc, thị phần xuất khẩu của Việt Nam cũng tăng lên. Mối quan tâm hàng đầu của các nhà sản xuất thép Ấn Độ là
bảo vệ lợi ích của họ đồng thời tránh những tác động tiêu cực đến giá thép trong nước. Dòng thép giá rẻ mới từ Trung
Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Nga đã gây căng thẳng rất lớn cho các nhà sản xuất thép Ấn Độ. Vào tháng 6 năm 2022, tỷ
trọng xuất khẩu thép của Trung Quốc là 26,1% trong tổng lượng nhập khẩu thép của Ấn Độ, trong khi tỷ trọng của Việt
Nam chỉ là 1%. Tuy nhiên, đến tháng 6/2023, tỷ trọng nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh lên 37,1%, trong khi tỷ trọng
của Việt Nam tăng lên 4,8%.

Nhập khẩu dầu thô của châu Á đã tăng lên mức cao kỷ lục trong tháng 7 do hai khách hàng lớn nhất của khu vực - Trung
Quốc và Ấn Độ - tiếp tục mua một lượng lớn dầu giảm giá của Nga. Phần lớn nhập khẩu dầu của châu Á tăng là do Trung
Quốc. Refinitiv ước tính nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới này đã tiếp nhận 12,04 triệu thùng/ngày trong tháng 7,
là tháng thứ ba liên tiếp nhập khẩu trên 12 triệu thùng/ngày. Sang tháng 8, châu Á tăng mạnh nhập khẩu dầu Mỹ. Ngoài
Trung Quốc, những khách hàng lớn khác của châu Á cũng tăng lượng dầu đến trong tháng 7, với nhập khẩu của Ấn Độ
ước tính đạt mức cao nhất trong 5 tháng, là 4,94 triệu thùng/ngày, theo Refinitiv.

Tin tức nổi bật trong ngày
Link ti… Tin tức nổi bật trong ngày  S



 Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ tăng mạnh 1
 Sắp khởi công gói thầu cuối cùng của dự án kết nối giao thông miền núi phía Bắc 2
 Vinaconex (VCG) mua lại trước hạn 400 tỷ đồng trái phiếu 3
 2 doanh nghiệp sàn HNX bị xử phạt, cưỡng chế thuế 2,8 tỷ đồng 4
 Bộ Công Thương trả lời về tính khả thi khi EVN điều chỉnh giá điện 3 tháng/lần 5

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

DHG -10,80%
HVN -10,42%
NT2 -7,70%
CTD -6,98%
PPC -5,43%

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

09/08/2023: CPI Trung Quốc July,2023 (YoY)
10/08/2023: Công bố CPI Mỹ

Tỷ giá
Name Last_date_close

 

%T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 23.725,00 -0,11% 0,27% 0,83%
USD/JPY 141,84 0,06% 0,49% -1,55%
GBP/USD 1,28 0,79% -0,78% 0,79%
EUR/USD 1,10 0,00% 0,00% 0,00%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Vàng 1.943,99 0,10% -0,78% 1,60%
Bạc 23,62 -0,13% -2,92% 3,19%
Thép 3.674,00 -0,35% -2,68% 0,30%
Gỗ 495,66 -0,37% -4,31% -12,35%
Đồng 3,83 -1,03% -1,03% 1,06%
Quặng sắt 106,50 -1,84% -7,79% -5,33%
Thép cuộn cán nóng 742,00 -2,37% -9,07% -17,65%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7

 

%T-30

Cà phê 161,35 -2,06% -0,06% -6,03%
Lợn hơi 101,03 0,03% -0,98% 12,66%
Cao su 128,10 -0,16% -1,00% -3,25%
Đường 23,69 -1,37% -3,03% -2,03%
Lúa mì 633,00 0,96% -11,19% -15,20%

Năng lượng
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 86,24 1,29% 2,92% 16,09%
Khí tự nhiên 2,59 0,39% -1,89% -6,16%
Than 136,00 -0,62% 1,49% 8,37%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

  (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 15.950,76 -0,01% -3,15% 0,66%
Dow Jones 35.473,13 1,16% -0,24% 4,56%
FTSE 100 7.554,49 -0,13% -1,82% 1,25%
Nikkei 225 32.254,56 0,19% -1,54% -1,36%
S&P 500 4.518,44 0,90% -1,54% 3,20%

07/08/2023
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1. Độ rộng thị trường

0,0% 0,5% 1,0% 1,5%

Ngân hàng
Hàng Tiêu dùng

Công nghệ Thông tin
Tài chính

Nguyên vật liệu
Dầu khí

Viễn thông
Dịch vụ Tiêu dùng

Tiện ích Cộng đồng
Công nghiệp

Dược phẩm và Y tế

1,73%
1,58%

1,50%
1,05%

1,00%
0,77%

0,69%
0,52%

0,44%
0,39%

0,28%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 07/08/2023

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

CTG VIC VNM VCB GVR SSB VPB MSN TCB BID DIG DXG GEX SJS DGC VCG NLG VHM BCM ACB

1,91
1,61

0,99 0,97
0,80 0,76 0,75 0,68 0,66 0,57

-0,04 -0,04 -0,04 -0,05 -0,06 -0,07 -0,08 -0,11 -0,13

-0,63

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

25/07 26/07 27/07 28/07 31/07 01/08 02/08 03/08 04/08 07/08

63

-83

254
129

54

680

18 42

913

-201

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

25/07 26/07 27/07 28/07 31/07 01/08 02/08 03/08 04/08 07/08

37

-728

279
417

92

-1.457

77

-94

84

-424

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

VNM 82.408 1.112.800
VIC 48.069 756.900
SGB 36.361 1.665.400
MSN 35.791 411.000
STB 33.070 1.106.300

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VEA -31.361 -779.000
KDH -32.986 -894.500
NVL -41.941 -2.069.500
DXG -74.559 -3.895.500
NLG -91.707 -2.299.000

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

E1VFVN30 39.874 1.875.000
FUEVFVND 23.229 873.000
DBC 12.445 474.100
SSB 8.664 292.100
VIC 8.300 129.273

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

STB -22.336 -748.792
VPB -24.089 -1.069.586
MBB -30.535 -1.588.390
ACB -45.885 -1.933.788
VNM -61.228 -810.933

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1.241,42 1,26% 2,79% 9,44%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 26.474,31 14,86% 20,87% 80,60%
HNX 245,68 1,35% 3,43% 6,44%
HNX GTGD (Tỷ VND) 2.124,26 15,95% 6,82% 55,27%
Upcom 92,57 0,95% 4,12% 8,08%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 1.290,18 -10,07% 43,40% 98,93%
P/E VNindex (x) 14,70 1,26% 2,38% 9,56%
P/B VNindex (x) 1,87 1,26% 1,55% 7,44%

07/08/2023

NIKKEI 225

32,254.56 +0.19%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

DAX

15,950.76 -0.01%

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

MHC 7,00%
SSC 6,98%
HHS 6,92%
VDS 6,91%
SGT 6,83%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT

VNIndex mở gap và đóng phiên với một nến xanh tăng mạnh cùng KLGD giữ ở mức cao. Xu hướng tăng tiếp diễn với chỉ
báo MACD tiếp tục hướng lên trở lại. Chỉ số đang hướng tới vùng kháng cự ở 1.250-1.275 điểm. Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn
của thị trường nằm ở vùng 1.190-1.200 điểm.

STT

 

Mã Ngày
khuyến nghị

Giá khuyến
nghị

Giá mục
tiêu

Giá hiện
tại

Giá cắt
lỗ

Lãi dự kiến Lãi/(lỗ)
hiện tại

Trạng thái

1 ACC 04/08/2023 13.650 19.000 13.800 12.800 39,2% 1,1% Nắm giữ
2 BNA 07/08/2023 13.700 18.000 14.300 13.200 31,4% 4,4% Nắm giữ
3 AAT 07/08/2023 6.170 7.400 6.160 5.800 19,9% -0,2% Nắm giữ
4 L14 07/08/2023 48.200 70.000 48.500 44.500 45,2% 0,6% Nắm giữ

TOP KHUYẾN NGHỊ CỦA ABS

Lưu ý: Để xem đầy đủ danh mục khuyến nghị của ABS, vui lòng click vào đây

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

• Link: Báo cáo phân tích cổ phiếu (cập nhật) – PVS
• Link: Báo cáo cập nhật KQKD Q2/2023 – BID

https://vnbusiness.vn/tieu-dung/nhap-khau-o-to-nguyen-chiec-duoi-9-cho-tang-manh-1094437.html
https://baotintuc.vn/kinh-te/sap-khoi-cong-goi-thau-cuoi-cung-cua-du-an-ket-noi-giao-thong-mien-nui-phia-bac-20230806153432777.htm
https://nguoiquansat.vn/vinaconex-vcg-mua-lai-truoc-han-400-ty-dong-trai-phieu-85768.html
https://nguoiquansat.vn/2-doanh-nghiep-san-hnx-bi-xu-phat-cuong-che-thue-2-8-ty-dong-85755.html
https://fili.vn/2023/08/bo-cong-thuong-tra-loi-ve-tinh-kha-thi-khi-evn-dieu-chinh-gia-dien-3-thanglan-768-1096699.htm
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=B5DEC9477D9C5A16!122&ithint=file%2cxlsx&authkey=!AP8lq69p25hsAbY
https://www.abs.vn/pvs-kha-quan-gia-muc-tieu-38-400-vnd-bao-cao-cap-nhat/
https://www.abs.vn/bid-bao-cao-cap-nhat-kqkd-q2-2023/

